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I. LỊCH SỬ 

Câu 1. Trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945, khởi 

nghĩa giành thắng lợi:         
        -  Ngày 19/8/1945 giành được chính quyền ở Hà Nội    

        -  Ngày 23/8/1945 giành được chính quyền ở Huế       

        -  Ngày 25/8/1945 giành được chính quyền ở Sài Gòn        

Câu 2. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ở đâu? Vào thời gian nào?                 

             Quảng trường Ba Đình, ngày 2/9/1945  

Câu 3. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954: 

           - Đồng chí Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy chiến dịch 

           - Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng 

           - Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai. 

           - Vào 17 giờ 30 phút, ngày 7/5/1954, quân ta đánh vào hầm chỉ huy của quân Pháp, 

bắt sống tướng Đờ Ca-xtơ-ri  - Chỉ huy trưởng của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.  

Câu 4. Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975: 

- Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch “Hồ Chí Minh” vào thời gian: Cuối tháng 

3/1975.     

          - Chiếc xe tăng đầu tiên tiến vào Dinh Độc Lập do đồng chí Bùi Quang Thận chỉ huy 

          - Người  đã cắm lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trên nóc 

Dinh Độc Lập là Đại đội trưởng Bùi Quang Thận.  

- Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng vào  lúc  11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975 

Câu 5. Chiến dịch Hồ Chí Minh đã diễn ra nhƣ thế nào?  

Vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 30/4/1975, xe tăng của quân Giải phóng tiến vào Dinh 

Dộc Lập. Tổng thống của Việt Nam Cộng hòa (Chính quyền Sài Gòn) tuyên bố đầu hàng 

không điều kiện. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng 

miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Đôc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của Chiến 

dịch Hồ Chí Minh.    

Câu 6. Những thành tựu đặc sắc của văn minh Ai Cập cổ xƣa là:  

                   thần thoại, kim tự tháp, đồng hồ mặt trời,… 

Câu 7. - Đất nƣớc Hy Lạp là nơi khởi nguồn Thế vận hội Ô-lim-píc 

            - Những thành tựu nổi nật của văn minh Hy Lạp là:   
                   thần thoại, kiến trúc, điêu khắc,… 

Câu 8. Một số thành tựu về kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời kì Đổi mới: 

- Kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển. 

- Việt Nam vươn lên trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế 

giới. 

- Công nghiệp được đẩy mạnh đầu tư, tiến tới hiện đại hoá đất nước. 

- Thúc đẩy văn hoá, xã hội có những thay đổi đáng kể, đời sống vật chất và tinh thần 

của người dân được nâng cao. 

 

 

 



II. ĐỊA LÍ 

Câu 1. Em hãy cho biết Đông Nam Á gồm bao nhiêu quốc gia? 

         11 quốc gia           

Câu 2. Phần lớn dân số thế giới tập trung ở đâu?  

Châu Á                    

Câu 3. Năm 2021, dân số trên thế giới đạt bao nhiêu ngƣời? 

             Gần 8 tỉ người           

Câu 4.  Châu Á có kiểu khí hậu nào? 

 Hàn đới, ôn đới, nhiệt đới      

Câu 5. Châu Nam Cực có khí hậu lạnh nhất trên thế giới.  

            Châu Mỹ có đầy đủ các đới khí hậu, thay đổi từ bắc xuống nam.                   

Câu 6. Em hãy cho biết Việt Nam trở thành thành viên của ASEAN đã có những đóng 

góp gì cho khu vực Đông Nam Á? 

Việt Nam trở thành thành viên của ASEAN đã góp phần củng cố hòa bình, ổn định và 

phát triển mọi mặt của khu vực Đông Nam Á 

Câu 7. Cam-pu-chia nằm ở phía tây nam bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam 

Á. Cam-pu-chia tiếp giáp với Việt Nam, Lào, Thái Lan và vịnh Thái Lan. 

          Hồ Tôn-lê Sáp ở Cam pu chia còn gọi Biển Hồ, là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất 

Đông Nam Á    

Câu 8. Em hãy cho biết trên thế giới có bao nhiêu châu lục và đại dƣơng. Nêu tên các 

châu lục và đại dƣơng đó.  

- Trên thế giới, có sáu châu lục chính bao gồm: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, 

châu Đại Dương và châu Nam Cực. 

- Trên thế giới, có năm đại dương lớn bao gồm: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, 

Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương và Nam Đại Dương. 

Câu 9. Đại dƣơng nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất? 

         Thái Bình Dương là đại dương có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất.  

Câu 10. Biến đổi khí hậu gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng như gia tăng các thiên tai, 

suy giảm số lượng các loại sinh vật, làm thay đổi các hệ sinh thái cũng như gây thiệt hại đến 

sản xuất và đời sống của con người. 

Câu 11. Một số biện pháp để xây dựng thế giới xanh - sạch - đẹp.  

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức.  

- Trồng rừng và bảo vệ rừng. 

- Khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lí. 

- Giữ gìn môi trường sống. 

- Lựa chọn và thực hiện lối sống xanh. 


